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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:                /SYT-CSXH
V/v truyền thông hồ sơ dự thảo 
Nghị quyết quy định mức chi hỗ 
trợ nạn nhân bị mua bán trên địa 

bàn thành phố Đồng Nai

Đồng Nai, ngày       tháng       năm 2026

Kính gửi: 
- Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai;
- Ủy ban nhân dân các xã, phường;
- Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế;
 (Sau đây gọi chung là các đơn vị)

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được 
sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 78/2025/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết một 
số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 187/2025/NĐ-CP.

Sở Y tế đề nghị các đơn vị quan tâm, phối hợp tổ chức truyền thông hồ sơ 
dự thảo Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trên địa bàn 
thành phố Đồng Nai với nội dung như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH
Căn cứ điểm b, điểm c khoản 9 Điều 54 Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương năm 2025 quy định: “Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng 
Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Hội đồng nhân dân, Ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm xem xét, ban hành văn bản hoặc ủy quyền 
ban hành văn bản để giải quyết các vấn đề phát sinh trong phạm vi nhiệm vụ, 
quyền hạn của mình”.

Căn cứ điểm l khoản 9 Điều 31 Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 
năm 2025 quy định nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND các cấp: “Quyết định các 
chế độ chi ngân sách để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm 
trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, phù hợp với tình hình thực tế và khả năng cân 
đối của ngân sách địa phương”. Căn cứ điểm b khoản 12 Điều 32 Luật Ngân sách 
nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2025 quy định nhiệm vụ, quyền hạn của UBND 
các cấp: “Lập và trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định các nội dung quy 
định tại khoản 9 Điều 31 của Luật này”;

Căn cứ điểm e khoản 6 Điều 45 Nghị định số 162/2025/NĐ-CP ngày 29 
tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 
hành Luật Phòng, chống mua bán người; quy định  “Căn cứ vào tình hình thực tế 
của địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp 
quyết định biện pháp, chính sách hỗ trợ đặc thù đối với công tác phòng, chống 
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mua bán người và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán, người đang trong quá trình xác 
định là nạn nhân và người dưới 18 tuổi đi cùng”.

Thời gian qua, công tác phòng, chống mua bán người và hỗ trợ nạn nhân 
trên địa bàn Đồng Nai được các cấp, các ngành quan tâm triển khai. Nghị quyết 
số 34/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai đã tạo cơ sở để 
thực hiện các chính sách hỗ trợ nạn nhân và công tác hỗ trợ nạn nhân trên địa bàn.

Tuy nhiên, từ ngày 01 tháng 7 năm 2025, Luật Phòng, chống mua bán người 
năm 2024 và Nghị định số 162/2025/NĐ-CP có hiệu lực, nhiều quy định mới về 
đối tượng, nội dung và phương thức hỗ trợ đã được bổ sung, trong đó có người 
đang trong quá trình xác định là nạn nhân và người dưới 18 tuổi đi cùng. Đồng 
thời, Thông tư số 120/2026/TT-BTC đã được ban hành để thay thế cơ chế hướng 
dẫn chi tại Thông tư số 84/2019/TT-BTC.

Bên cạnh đó, từ ngày 30 tháng 4 năm 2026, thành phố Đồng Nai được thành 
lập trên cơ sở đơn vị hành chính trước đây; việc chuyển sang mô hình tổ chức 
chính quyền địa phương mới đặt ra yêu cầu rà soát, thống nhất các chính sách chi 
ngân sách trên toàn địa bàn thành phố.

Qua rà soát thực tế, số lượng nạn nhân được tiếp nhận và hỗ trợ trên địa 
bàn hằng năm ít. Tuy nhiên, các khoản hỗ trợ tiền ăn trong thời gian lưu trú tạm 
thời và thời gian đi đường có ý nghĩa trực tiếp đối với việc bảo đảm nhu cầu thiết 
yếu của nạn nhân. Trong điều kiện giá cả, chi phí sinh hoạt và chi phí đi lại có 
biến động, việc quy định mức hỗ trợ đặc thù phù hợp với điều kiện thực tế của địa 
phương là cần thiết.

Đối với trợ cấp khó khăn ban đầu, việc quy định theo một lần mức lương 
tối thiểu vùng I giúp chính sách có tính ổn định, không phải thường xuyên sửa đổi 
Nghị quyết khi Chính phủ điều chỉnh mức lương tối thiểu. Nghị định 
162/2025/NĐ-CP cũng đã quy định nguyên tắc hỗ trợ khoản này theo một lần 
mức lương tối thiểu vùng.

Từ các lý do trên, việc Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Nai ban hành 
Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ nạn nhân bị mua bán thay thế Nghị quyết số 
34/2020/NQ-HĐND là cần thiết.

II. NỘI DUNG CƠ BẢN
1. Bố cục: Dự thảo Nghị quyết gồm 04 Điều:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng.
Điều 2. Nội dung, mức chi hỗ trợ; kinh phí thực hiện
Điều 3. Tổ chức thực hiện.
Điều 4. Hiệu lực thi hành.
2. Nội dung cơ bản
Dự thảo Nghị quyết quy định các nội dung chủ yếu như sau:
Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị quyết này quy định một số mức chi hỗ trợ đặc thù đối với nạn nhân bị 

mua bán trên địa bàn thành phố Đồng Nai.
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2. Đối tượng áp dụng
- Nạn nhân là công dân Việt Nam, người không quốc tịch thường trú tại 

Việt Nam và người dưới 18 tuổi đi cùng;
- Người đang trong quá trình xác định là nạn nhân là công dân Việt Nam, 

người không quốc tịch thường trú tại Việt Nam và người dưới 18 tuổi đi cùng;
- Nạn nhân, người đang trong quá trình xác định là nạn nhân là người nước 

ngoài bị mua bán tại Việt Nam.
- Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà 

nước để thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ cho nạn nhân bị mua bán.
Mức chi và kinh phí thực hiện
1. Chi hỗ trợ trực tiếp cho nạn nhân, người đang trong quá trình xác định là 

nạn nhân bị mua bán và người dưới 18 tuổi đi cùng.
a) Chi hỗ trợ tiền ăn trong thời gian lưu trú tạm thời tại các đơn vị tiếp nhận, 

giải cứu mức 120.000 đồng/người/ngày. Thời gian hỗ trợ được tính theo thời gian 
thực tế được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tiếp nhận, giải cứu.

b) Nạn nhân là công dân Việt Nam, người không quốc tịch thường trú ở 
Việt Nam khi trở về nơi cư trú nếu có nhu cầu học nghề thì được hỗ trợ một lần 
chi phí học nghề trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng với mức 4.000.000 
đồng/người/khóa học.

c) Chi hỗ trợ một lần tiền trợ cấp khó khăn ban đầu nạn nhân là công dân 
Việt Nam, người không quốc tịch thường trú ở Việt Nam trở về nơi cư trú bằng 
một lần mức lương tối thiểu vùng I (một) theo quy định của Chính phủ tại thời 
điểm được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy xác nhận là nạn nhân.

d) Chi hỗ trợ tiền ăn trong thời gian đi đường trong quá trình trở về nơi cư 
trú mức 120.000 đồng/người/ngày.

2. Các khoản chi hỗ trợ khác: Thực hiện theo Thông tư số 120/2026/TT-
BTC ngày 18 tháng 8 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định nội dung, 
mức chi cho công tác xác minh, xác định, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân, người đang 
trong quá trình xác định là nạn nhân bị mua bán và người dưới 18 tuổi đi cùng 
quy định tại Nghị định số 162/2025/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 2025 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, 
chống mua bán người.

3. Kinh phí thực hiện: Từ nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp quản lý 
ngân sách hiện hành.

III. HÌNH THỨC, THỜI GIAN TRUYỀN THÔNG
1. Hình thức truyền thông
a) Truyền thông trên Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai.
b) Thực hiện truyền thông trên Trang Thông tin điện tử Sở Y tế và các cơ 

quan, đơn vị liên quan.
c) Thông qua hoạt động đóng góp ý kiến, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội.



4

2. Thời gian truyền thông
Thời gian truyền thông dự thảo hồ sơ Nghị quyết cho đến khi cấp có thẩm 

quyền thông qua hoặc ban hành Nghị quyết.
 Sở Y tế đề nghị các đơn vị quan tâm, phối hợp tổ chức thực hiện truyền 

thông hồ sơ dự thảo Nghị quyết theo quy định, đặc biệt đối với các đối tượng chịu 
tác động trực tiếp của chính sách./.

Hồ sơ gửi kèm theo:
1. Dự thảo Tờ trình của Ủy ban nhân dân thành phố trình Hội đồng nhân 

dân thành phố Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trên địa 
bàn thành phố Đồng Nai.

2. Dự thảo Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trên 
địa bàn thành phố Đồng Nai.

3. Báo cáo tổng kết việc thi hành chính sách.
4. Bảng so sánh, thuyết minh dự thảo Nghị quyết.
5. Luật Phòng, chống mua bán người số 53/2024/QH15 được sửa đổi, bổ 

sung, thay thế, bãi bỏ một số điều, khoản, điểm tại Luật số 86/2025/QH15.
6. Nghị định số 162/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống mua bán người.
7. Thông tư số 120/2026/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định nội 

dung, mức chi cho công tác xác minh, xác định, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân, người 
đang trong quá trình xác định là nạn nhân bị mua bán và người dưới 18 tuổi đi 
cùng quy định tại Nghị định số 162/2025/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 2025 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật 
Phòng, chống mua bán người.

8. Nghị quyết số 34/2020/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Hội 
đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai quy định mức chi hỗ trợ nạn nhân và công tác hỗ 
trợ nạn nhân bị mua bán trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Giám đốc Sở Y tế;
- Website Sở Y tế;
- Lưu: VT, CSXH (Lương).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Phạm Thị Mai Hương
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